TUẦN 19: Chủ đề nhánh 4: Nhóm chim
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 12/01 - 16/01/2026)

Thứ hai ngày 12 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm chim gần gũi với trẻ: Con chin bồ câu, con gà, ngan, vịt, ...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Con chim non”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài:  Vòng đời phát triển của con gà
1. Mục tiêu, yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ tìm hiểu quá trình sinh trưởng và phát triển của con gà.Nhận biết sự thay đổi từ trứng → gà con → Gà choai → gà trưởng thành.(S).
- Sử dụng tranh ảnh, video ngắn, thẻ hình minh họa vòng đời con gà.Trẻ quan sát hình ảnh qua tivi/máy chiếu (nếu có)(T).

- Trẻ lắp ghép mô hình vòng đời con gà từ các thẻ hình, vòng tròn, mũi tên.Thử nghiệm sắp xếp các giai đoạn theo đúng thứ tự.( E). 
- Trẻ tô màu, dán, trang trí tranh vòng đời con gà. Sáng tạo sản phẩm theo ý thích.(A). 
- Trẻ đếm số giai đoạn (4 giai đoạn). So sánh kích thước: trứng nhỏ – gà lớn. Sắp xếp theo trình tự thời gian.( M)

1.2. Kỹ năng
- Quan sát, khám phá, đặt câu hỏi để tìm hiểu về vòng đời phát triển của con gà (S)
- Lựa chọn được phương tiện, thiết bị để khám phá (tranh, video, lô tô…) (T)
- Thực hiện được quy trình khám phá vòng đời con gà, sắp xếp đúng trình tự (E)
- Thể hiện được sự sáng tạo, cảm nhận cái đẹp khi tạo sản phẩm minh họa vòng đời con gà (A)
- Nhận biết, phân biệt và sắp xếp đúng thứ tự  4 giai đoạn, so sánh kích thước (M)
1.3. Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú, tập trung tham gia hoạt động

- Biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

- Biết lấy – cất đồ dùng đúng nơi quy định

- Yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh, mô hình con gà và các giai đoạn phát triển

-  Video/slide vòng đời phát triển của con gà

-  Máy tính, bài giảng điện tử

-  Bút dạ, bảng lớn

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

-  Bảng ghi chép khám phá, bảng sơ đồ vòng đời

-  Lô tô các giai đoạn: trứng – gà con – gà choai – gà  trưởng thành
-  Giấy màu, bút dạ, keo dán, kéo, bìa cát tông, băng dính
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ nghe tiếng gáy của gà

Hỏi trẻ: Con nghe thấy tiếng con gì?
- Đặt vấn đề: Hôm nay cô và các con cùng nhau khám phá vòng đời phát triển của con gà nhé!
* Hoạt động 2: Khám phá
- Cô đưa tranh/mô hình con gà ra và hỏi:

Đây là con gì?Con gà sống ở đâu? Con gà sinh ra từ đâu?

- Chia trẻ thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Khám phá vòng đời con gà qua tranh.

+ Nhóm  2: Khám phá vòng đời con gà  qua mô hình
+ Nhóm 3: Khám phá vòng đời con gà qua máy tính, video
- Mỗi nhóm có bảng ghi chép và bút, nhiệm vụ là tìm hiểu:

+ Con gà lớn lên như thế nào? Có mấy giai đoạn?

- Trong quá trình trẻ khám phá, cô trò chuyện: Trứng có đặc điểm gì? Gà con khác gà lớn như thế nào? Khi gà mẹ lớn sẽ làm gì?

*Hoạt động 3: Giải thích
- Cô lắng nghe ý kiến các nhóm

- Giúp trẻ tổng hợp kiến thức

- Cô khái quát: Vòng đời phát triển của con gà có 4 giai đoạn: Trứng – Gà con – Gà  choai-  Gà  trưởng thành .
* Hoạt động 4: Áp dụng cụ thể
- Cô cho trẻ xem clip/slide minh họa vòng đời con gà

- Giao thử thách: Sắp xếp lô tô vòng đời con gà theo đúng thứ tự
- Tô màu vòng đời phát triển của con gà
* Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô quan sát, đánh giá mức độ hiểu của trẻ

- Hỏi trẻ: Con gà phát triển qua mấy giai đoạn?

- Con thích giai đoạn nào nhất?

3. Kết thúc
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ

- Cho trẻ hát vận động bài hát về con gà
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ đưa ra ý kiến

- Trẻ trả lời

- Trẻ chia nhóm thực hiện

- Trẻ quan sát, thảo luận
- Trẻ ghi chép, chia sẻ

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nhắc lại các giai đoạn

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện thử thách theo nhóm

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ  trả lời.
- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát quả trứng gà
1.1. Yêu cầu.
-  Trẻ biết đặc điểm hình dạng bên ngoài của trứng gà: Hình bầu dục, một đầu to – một đầu nhỏ.Vỏ trứng cứng, nhẵn, màu trắng/ngà. Trẻ biết bên trong quả trứng gà gồm: Lòng đỏ, lòng trắng.
- Trẻ biết lợi ích của trứng gà: là thực phẩm bổ dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, trả lời câu hỏi.
- Phát triển kỹ năng diễn đạt câu đơn giản, rõ ràng.

- Rèn kỹ năng cầm nắm nhẹ nhàng, giữ an toàn khi quan sát.

- Biết giữ gìn đồ vật, không làm rơi vỡ trứng.

- Hình thành thói quen ăn uống đủ chất, trân trọng thực phẩm.

1.2. Chuẩn bị.
- Trứng gà sống (3–5 quả, rửa sạch). Khay hoặc rổ nhựa đựng trứng.  Khăn giấy, khăn lau tay,  đĩa con .

1.3. Hướng dẫn.
- Cô cho trẻ lần lượt quan sát, sờ nhẹ quả trứng.

- Cô hỏi: Quả trứng có hình gì? Sờ vào vỏ trứng thấy thế nào? Quả trứng có mấy đầu? Đầu nào to, đầu nào nhỏ? Bên trong quả trứng có gì? Trứng gà giúp chúng mình có lợi ích gì? Cô đập quả trứng sống  ra cho trẻ quan sát bên trong quả trứng gà.
- Cô khái quát:  Trứng gà có hình bầu dục, vỏ cứng, nhẵn, một đầu to và một đầu nhỏ. Bên trong quả trứng có lòng trắng và lòng đỏ.  Lòng đỏ và lòng trắng đều rất bổ dưỡng.  Trứng gà giúp cơ thể khỏe mạnh, thông minh, cao lớn, có nhiều năng lượng để vui chơi và học tập.
- Giáo dục trẻ:Khi ăn trứng, các con phải ăn trứng chín và ăn vừa đủ nhé.”
2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM
Làm  đồ chơi con gà từ gang tay và cốc giấy
1. Mục đích 

- Trẻ biết tên đồ chơi: con gà.

- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm của con gà: có mỏ, mào.

- Trẻ biết các vật liệu dùng để làm đồ chơi: Găng tay, cốc giấy, giấy màu, ông hút sữa. Trẻ biết thổi ống hút để làm con gà hiện lên.
- Rèn kỹ năng: Dán giấy tạo hình mỏ, mào gà. Phối hợp tay – mắt khi làm đồ chơi. Kỹ năng thổi nhẹ, đều qua ống hút

- Phát triển khả năng quan sát, tư duy và sự khéo léo. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng, chơi nhẹ nhàng. Biết hợp tác, chờ đến lượt khi chơi.

2. Chuẩn bị.

- Mẫu đồ chơi con gà hoàn chỉnh.
- Găng tay nilon hoặc găng tay cao su mỏng (sạch).

- Cốc giấy đã đục lỗ. Giấy màu (đỏ, vàng, cam…). Mỏ gà, mào gà cắt sẵn.

3. Hướng dẫn.

-  cô cho trẻ vận động bài: Gá gáy, dẫn dắt vào bài

+ Hôm nay cô và các con sẽ làm một đồ chơi con gà rất thú vị, chỉ cần thổi là con gà sẽ hiện lên!”
- Cô cho trẻ quan sát đồ chơi mẫu.

+ Cô làm thử cho trẻ xem: Thổi ống hút → gà hiện lên.

+ Con gà đuwọc làm từ gì?  có những bộ phận nào? Muốn gà hiện lên thì mình phải làm gì?”

+ Chúng mình thổi nhẹ vào ống hút, con gà sẽ từ từ hiện lên.
- Cô hướng dẫn từng bước
- Bước 1: Trang trí con gà: lấy giấy màu dán lên ngón tay của găng tay.  Dán mỏ gà, dán mào gà cho gà thật xinh.”

- Bước 2: Chùm găng tay vào cốc giấy:  chùm găng tay vào miệng cốc giấy.
Cô dùng nịt buộc chặt găng tay với cốc để găng tay không tuột.
- Bước 3: Lắp ống hút:  phía dưới bên cốc đã có một lỗ nhỏ.Các con cho ống hút sữa vào lỗ.

- Bước 4: Chơi với đồ chơi: Con thổi nhẹ, đều vào ống hút. Các con nhìn xem… con gà đã hiện lên chưa? 
➡️ Cô nhắc: Không thổi mạnh. Không đưa ống hút sang miệng bạn. Thổi xong đặt ống hút xuống bàn

- Trẻ làm đồ chơi và thử thổi.

+ Cô quan sát, hỗ trợ, động viên:

- Nhận xét – Trưng bày – Chơi cùng sản phẩm 
+ Nhận xét tuyên dương
Giáo dục: Chúng mình đã biết dùng đồ dùng đơn giản để làm đồ chơi rất vui.
- Cô cho trẻ cất đồ chơi gọn gàng.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Làm quen với cờ vua: 
1. Chơi cờ vua: Ôn nước đi của quân hậu

1.1 Mục đích- Yêu cầu

 - Trẻ nhận biết được hình dạng và màu sắc của quân Hậu.

- Hiểu được quy luật di chuyển của quân Hậu: đi thẳng (ngang, dọc) và đi chéo nhiều ô.

- Luyện phối hợp tay – mắt khi thực hành di chuyển quân Hậu trên bàn cờ.
1.2. Chuẩn bị

- Bàn cờ n hoặc bảng từ.

- Quân Hậu cỡ to (màu trắng và đen).

- Bàn cờ nhỏ 

- Thẻ hình mũi tên chỉ hướng ngang, dọc, chéo.

- Nhạc vui khởi động.
1.3 Hướng dẫn
- Cho trẻ quan sát quân Hậu (cả hai màu), hỏi về đặc điểm: cao nhất, có vương miện.

- Cô hỏi trẻ cách đi của quân hậu

- Cho trẻ đọc bài vè nước đi của quân hậu

Cô giải thích:

“Quân Hậu là bạn mạnh nhất vì có thể đi thẳng ngang, dọc và đi chéo bao nhiêu ô cũng được, nhưng không được nhảy qua quân khác.”

Trẻ lặp lại khẩu hiệu: “Hậu đi ngang – dọc – chéo, thật khéo léo!”
- Trò chơi:
+  Trò chơi 1: “Hậu đi tìm kho báu”
Mỗi nhóm có 1 bàn cờ và quân Hậu.

Cô đặt “kho báu” (một quân cờ nhỏ) trên bàn.

Nhiệm vụ: Di chuyển quân Hậu đến kho báu bằng đường hợp lệ (ngang, dọc hoặc chéo).

Cô quan sát, khuyến khích trẻ giải thích đường đi.

+ Trò chơi 2: “Đường đi thần tốc” (toàn lớp)

Cô vẽ các mũi tên ngang, dọc, chéo trên sàn.

Trẻ đóng vai quân Hậu, đi theo lệnh cô:

“Hậu đi ngang!” → trẻ bước ngang.

“Hậu đi chéo!” → trẻ bước chéo.

Bạn đi sai hướng sẽ “quay lại ô xuất phát”.

Hỏi trẻ: “Quân Hậu đi được những đường nào?”

“Có được nhảy qua bạn khác không?”

- Khen ngợi các bạn chơi đúng.
2. Chơi  theo ý thích.
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm chim gần gũi với trẻ: Con chin bồ câu, con gà, ngan, vịt, ...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Con chim non”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LINH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m
     TCVĐ: Ném trúng vòng

1. Mục Đích - Yêu cầu.
1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên và biết cách thực hiện vận động cơ bản: Bò chui qua ống (dài 1,2m x 0,6m)
- Trẻ biết cách chơi trò chơi trò chơi: Ném trúng vòng.
1.2. Kỹ năng:

- Trẻ phối hợp tay nọ, chân kia, hai cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng sao cho đầu và người không chạm vào ống.
- Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, tự tin tham gia luyện tập.
1.3. Thái độ:

- Trẻ chú ý thực hiện hiệu lệnh của cô.

- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập.

2. Chuẩn bị
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Ống dài 1,2m x 0,6m. Cờ, túi cát, vòng 

- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ.

2.2. Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, mũ gà

3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 
- Xin chào mừng các bạn đến với hội thi "Những chú gà ngộ nghĩnh"ngày hôm nay.

- Vâng và không thể thiếu đó là sự góp mặt của 2 đội thi đó là đội "Gà vàng ”và đội " Gà đỏ”

- Hội thi của chúng ta gồm có 3 phần.
Phần thứ nhất l: Đồng diễn

Phần thứ 2: Tài năng

Phần thứ 3 : Chú gà vui nhộn

- 2 đội thi chú ý nghiêm. phần thi đầu tiên các đội thi phải thực hiện bài đồng diễn và xin mời các đội đến sân vận động

2. Nội Dung

* HĐ1: Khởi động (Đàn gà con)
- Cô cho trẻ đi vòng tròn các kiểu chân đi thường, đi mũi chân , đi gót chân, chạy chậm, chạy nhanh…theo đội hình vòng tròn trên nền nhạc.

- Cô cho trẻ về đội hình 2 hàng dọc

- Chuyển đội hình thành 4 hàng ngang
* Phần thi thứ nhất: Đồng diễn
* Cho trẻ tập theo bài "Đàn gà trong sân"

+ Động tác tay: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.

+ Động tác bụng: Đứng cúi người về trước
+ Động tác chân: Đứng, nhún chân, khuỵu gối.

Cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng ngang đối diện 

* HĐ2: Trọng động
- Phần thứ 2:  Tài năng  ( Bò chui qua ống dài1,2m x 0,6m)
- Xin mời các bạn đến với phần thi thứ 2: Tài năng. Nhiệm vụ của các đội thi là bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m. Cô cho trẻ lên trải nghiệm

- Cô thực hiện mẫu lần 1: Không phân tích

- Cô thực hiện mẫu lần 2: Phân tích

TTCB: Khi có hiệu lệnh Chuẩn bị” đứng sau vạch chuẩn, quỳ gối xuống, hai bàn tay, cẳng chân áp sát sàn, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh “bò” thì bò bằng tay nọ chân kia, cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng sao cho đầu và người không chạm vào ống. sau khi bò xong đứng dậy đi về cuối hàng.

- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện

- Cho trẻ nhận xét.

- Trẻ thực hiện: Lần 1: (Kiểm tra kỹ năng) Cô cho trẻ lần lượt lên thực hiện bò chui qua ống dài (2 trẻ 1 lượt đến hết hàng).

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ
- Lần 2: Mời 2 đội thi đua cô cho trẻ bò và lên cắm cờ (Thời gian là 1 bản nhạc đội nào cắm được nhiều cờ hơn đội đó sẽ thắng)

- Kết thúc lần thi đua: Tuyên dương đội thắng 
* HĐ 3: Trò chơi vận động:
- Phần thứ 3: Chú gà vui nhộn (Ném trúng vòng)
- Luật chơi: Trẻ đi vòng tròn nghe nhạc khi nào nhạc dừng 2 đội nhặt thật nhanh các túi cát và ném vào vòng tròn. Khi có tiếng sắc xô không được ném nữa. Đội gà đỏ ném túi cát vào vòng đỏ, đội gà vàng ném túi cát vào vòng vàng. Đội nào ném được nhiều túi cát và vòng hơn đội đó thắng cuộc.
- Cho cả lớp cùng chơi 2 lần, khen động viên trẻ kịp thời
- Kết thúc trò chơi đếm số túi cát của mỗi đội ném được và tặng cúp cho đội thắng.
- Hội thi “Những chú gà ngộ nghĩnh” đến đây là kết thúc. Chúc các chú gà vui khỏe và học thật giỏi.

3. Kết thúc: 
- Cho cả lớp đi 1, 2 vòng nhẹ nhàng dưới nền nhạc
	 

-Vỗ tay

- Vỗ tay





- Trẻ nghe cô nói

 

 

 

- Cả lớp đi, chạy theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ đứng 2 hàng dọc

- Trẻ đứng 4 hàng ngang

 

- Trẻ tập theo cô.

 

 

- Trẻ đứng 2 hàng ngang đối diện nhau
- Trẻ trải nghiệm

 

 

 

- Trẻ chú ý cô thực hiện

 
- Cá nhân 2 trẻ lên tập.
- Trẻ nhận xét

- Cả lớp thực hiện 

 
- 2 đội thi đua nhau

 

 

- Trẻ lăng nghe

 

- Cả lớp cùng chơi

 

- Cả lớp đếm cùng cô

 

- Vỗ tay

 

- Trẻ đi 1, 2 vòng nhẹ nhàng dưới nền nhạc


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.

1. HĐCMĐ: Quan sát quả bưởi
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, hình dạng, màu sắc, mùi vị của quả bưởi.
- Biết quả bưởi là loại quả mọng nước, có múi, vỏ dày.
- Biết lợi ích của quả bưởi: cung cấp vitamin C, giúp khỏe mạnh.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân biệt.

- Phát triển ngôn ngữ diễn đạt, vốn từ về quả bưởi.

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích các loại quả.

- Biết ăn quả chín sạch, không vứt vỏ bừa bãi, giữ vệ sinh.

1.2. Chuẩn bị.

- 1–2 quả bưởi thật 
- Đĩa, dao, khăn lau tay, giấy ăn.

- Nhạc bài hát: “Quả” hoặc “Quả gì”.
1.3. Hướng dẫn.

- Cho trẻ ra sân, hát bài “Quả” 

- Cô đưa quả bưởi . Các con đoán xem đây là quả gì? Quả bưởi có dạng hình gì? Vỏ bưởi màu gì? Khi sờ vào vỏ bưởi, con thấy thế nào?
- Cho trẻ ngửi mùi vỏ bưởi. Con thấy mùi của vỏ bưởi ra sao?
- Bóc vỏ bưởi, chỉ cho trẻ các phần: vỏ ngoài, cùi trắng, múi bưởi, hạt bưởi.
- Cho trẻ quan sát và gọi tên từng phần.

- Giải thích:  Quả bưởi có  dạng hình tròn, vỏ sần sùi,  bên trong  nhiều múi, chứa nước  có vị ngọt hoặc  chua và có nhiều vitamin C giúp ta khỏe mạnh.
- Giáo dục: ăn quả sạch, giữ vệ sinh, không vứt vỏ ra lớp.

2. TCVĐ: Kéo co
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 
4. Góc  học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính,  so sánh , đếm số lượng,  lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, phân biệt  các con vật theo nhóm, đặc điểm … 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang: 

Ôn: Unit 15: Animals (Động vật)
1.1. Mục tiêu 

- Trẻ hiểu được 1 số từ vựng về con vật: Chicken, bird, parrot, butterfly, ant, bee
- Hiểu được 1 số cấu trúc câu: "What animals is this? - It is ….", 
- Rèn kỹ năng nghe và phát âm tiếng anh cho trẻ

- Tích cực, vui vẻ tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa,

- Thẻ hình, từ các con vật bằng tiếng anh

- Nhạc bài hát theo chủ đề. 

1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Cô đi quanh lớp, tươi cười, sử dụng ngôn ngữ cơ thể: "Hello, everyone! How are you today? I'm great!" 

-  Mở nhạc bài hát khởi động quen thuộc. Cô làm mẫu các động tác đơn giản: Clap your hands! Stamp your feet!

2. Nội dung:

*HĐ 1: Làm quen từ mới 

- Cô mở phần mềm tiếng anh cho trẻ lắng nghe và quan sát

-  Cô đưa giỏ đồ chơi ra: "Look! What is in my basket? Let's see!" 

- Cô đưa thẻ từ Dog lên cao: "Listen! Chicken! Say Chicken!" (Lặp lại 3 lần). 

- Cô cho trẻ đọc phát âm theo các cấp độ: Slowly... Fast... Loudly! (Đọc chậm, nhanh, lớn tiếng). 

- Cô chỉ vào củ cà rốt và nói "Dog" (Trẻ làm theo).

- Tương tự với các từ vựng mới: bird (Con chim), parrot (con vẹt), butterfly (con bướm), ant (con kiến), bee (con ong)

* HĐ 2:  Trò chơi:

Trò chơi 1: "Magic Touch" (Chạm nhanh): 

–  Cô hô to: "Touch Chicken", yêu cầu trẻ phải chạm vào con chó trong lớp

– Cô đi nhanh kiểm tra, khen ngợi ("Good job! It is Chicken!"). 

- Tương tự cô làm với các con vật khác, hình ảnh có con vật khác
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

 Trò chơi 2: "What is missing?" (Cái gì biến mất)

- Cô đặt 4 thẻ hình ảnh màu sắc lên bảng và hỏi trẻ "Close your eyes!" 

- Cô nhanh chóng giấu 1 thẻ. "Open your eyes! What is missing?" (Nếu trẻ trả lời đúng: "Yes! It's …..!").

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Kết thúc:

- Cô cho cả lớp lắng nghe lại các tự vựng trên phần mềm và kết thúc giờ học.
	- Hello teacher

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ quan sát và phát âm từ cùng cô

- Trẻ phát âm theo yeu cầu của cô

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ phát âm


2. Chơi tự do
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm chim gần gũi với trẻ: Con chin bồ câu, con gà, ngan, vịt, ...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Con chim non”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Đề tài: Biểu diễn cuối chủ đề 
+  Gà trồng mèo con và cún con, cá vàng bơi,  đố bạn, một con vịt
NH: Gà gáy( Dân ca Cống Khao)
                TC:  Vũ điệu hoá đá
1. Mục đích - Yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết biểu diễn (hát, vận động minh họa) theo bài hát: Gà trống mèo con và cún con, đố bạn, cá vàng bơi, một con vịt...

- Trẻ biết tên bài hát nghe “  Gà gáy”, cảm nhận được  giai điệu   bài hát.

- Trẻ biết cách chơi và nắm được luật chơi của trò chơi “ Vũ điệu hoá đá”
1.2. Kỹ năng:

- Trẻ hát tự nhiên, vận động nhịp nhàng theo lời ca, chuyển động đội hình linh hoạt khi biểu diễn.

- Trẻ giao lưu, phối hợp ăn ý giữa  ba đội để cùng nhau hát múa, chơi trò chơi.

- Trẻ chơi thành thạo trò chơi “ Vũ điệu hoá đá”.

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin, đoàn kết tham gia các hoạt động biểu diễn.

-  Yêu quý kính trọng các nghề.

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Nhạc các bài hát:  Gà trống mèo con và cún con, đố bạn, cá vàng bơi, Gà gáy...

- Nhạc chơi trò chơi
- Loa, máy tính.

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Trang phục, nhạc cụ gõ đệm: Phách tre,  trống, đàn,  bông xù...  

3. Hướng dẫn.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở

Cô giới thiệu chương trình nghệ thuật với chủ đề  Những con vật đáng yêu
Giới thiệu  3 đội chơi: 
2. Nội dung

* HĐ1: Tài năng âm nhạc
- Mở đầu chương trình là bài: “ Gà trống mèo con và cún con”  ST Thế Vinh do 3 đội chơi thể hiện. 
+ Nối tiếp chương trình là  bài  múa “ Cá vàng bơi ” (ST Hà Hải) với phần trổ tài của đội  số 1.
- Tiếp theo là bài:  Đố bạn của nhạc sĩ Hồng Ngọc
do đội  số 2 thể hiện

-  Nối tiếp là bài hát“ Một con vịt” của nhạc sỹ Kim Duyên  sự thể hiện của đội số 3.
Và sau đây là phần thể hiện ngộ nghĩnh đến từ  nhóm  thiên thần với bài hát “  Đố bạn ” ST   Hồng Ngọc
- Cho 1 trẻ hát “ Gà trống mèo con và cún con”, một số bạn lên vỗ đệm theo bạn hát.

- Cho cả lớp vận động bài:  Đố bạn
* HĐ 2: Nghe hát:  Gà gáy dân ca Cống Khao
- Tiếp theo chương trình Cô xin gửi tới chương trình bài hát: “  Gà gáy”  Dân ca Cống Khao
- Cô hát (lần 1). 
+ Cô hát bài gì? Dân ca nào?
- Cô hát (lần 2) trẻ biểu diễn cùng cô.
- Bài hát có giai điệu như thế nào. Bài hát nói về điều gì?
- Giảng nội dung: Giai điệu vui tươi. Bài hát kể  chú gà trống gáy vang mỗi sáng để đánh thức mọi người dậy sớm đi làm nương, làm rấy , phản ánh cuộc sống lao động bình dị, gắn liền với thiên nhiên và niềm vui, sự chăm chỉ của người dân vùng cao.
* HĐ 3: Trò chơi: Vũ điệu hoá đá 
-  Luật chơi: Khi có nhạc: trẻ nhảy múa, vận động tự do.Khi nhạc dừng: trẻ phải đứng yên ngay lập tức như “hoá đá”.Bạn nào cử động khi nhạc dừng sẽ bị nhắc nhở hoặc ra ngoài một lượt.
- Cách chơi: Bật nhạc cho trẻ nhảy múa tự do. Khi nhạc dừng, trẻ phải đứng yên ngay lập tức. Ai còn cử động sẽ bị loại một lượt hoặc nhắc nhở.

Tiếp tục bật – dừng nhạc nhiều lần để tìm người đứng yên tốt nhất
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần

- Giáo dục trẻ: Yêu quý  các con vật.
3. Kết thúc:  Hát một bài ra chơi
	- Trẻ vỗ tay

- Trẻ vỗ tay
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ thể hiện.

- Trẻ hát, sử dụng nhạc cụ.

- Trẻ thể hiện.

- Trẻ thể hiện.

- Trẻ thể hiện.

- Trẻ nghe cô hát.

- Trẻ trả lời

- Trẻ biểu diền 
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu

- Trẻ chơi.

- Trẻ nghe.

- Trẻ  hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:

1. HĐCMĐ: Quan sát quả trứng chim cút
1.1. Yêu cầu.

- Nhận biết hình dạng bầu dục và màu sắc trắng kem có đốm đen/nâu đặc trưng của trứng cút. Biết trứng cút nhỏ hơn trứng gà/vịt.

- Biết trứng là món ăn giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh.

- Quan sát chi tiết màu sắc, dùng tay cảm nhận độ trơn, lạnh của vỏ trứng.

- Hứng thú khám phá, cẩn thận, nhẹ nhàng khi cầm trứng (vật dễ vỡ).

1.2. Chuẩn bị.

- Sân trường, vị trí ngồi/đứng thoải mái
- Trứng chim cút sống (2-3 quả cho trẻ quan sát), trứng cút luộc (2-3 quả)
- Kính lúp nhỏ, dao nhựa (an toàn), thớt nhỏ, đĩa đựng trứng, khăn lau.

1.3. Hướng dẫn.

 - Kiểm tra sức khỏe. 

- Cô cho cho trẻ chơi trò chơi “Hộp quà bí ẩn?”: Cô cho trẻ sờ vào vật tròn giấu trong hộp (quả trứng) và đoán. 
- Cô giới thiệu: Đây là quả trứng của bạn Chim Cút.
- Quả trứng có hình gì? (Hình bầu dục). Màu sắc của vỏ trứng như thế nào? (Trắng kem/Hồng nhạt). Trứng cút có gì đặc biệt trên vỏ? (Có những đốm nhỏ màu nâu/đen)
- Cô hướng dẫn trẻ nhẹ nhàng cầm quả trứng (thật cẩn thận).
+ Khi sờ vào, con thấy trứng cứng hay mềm? Trơn hay nhám? Vỏ trứng lạnh hay ấm?
- Cô bổ đôi quả trứng cút luộc và cho trẻ quan sát.
+ Bên ngoài là vỏ trứng. Bên trong có gì? (Lòng trắng và Lòng đỏ). Lòng trắng có màu gì? Lòng đỏ có hình gì?
- Cô GD: Trứng cút nhỏ nhưng rất bổ dưỡng, giúp chúng ta cao lớn và thông minh.

2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi.

IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 
4. Góc  học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính,  so sánh , đếm số lượng,  lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, phân biệt  các con vật theo nhóm, đặc điểm … 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Hướng dẫn cuốn  năm điều  Bác Hồ dậy: Chăm sóc con vật ( T 14)
1.1. Mục đích- yêu cầu

- Trẻ tô màu bức tranh màu sắc phù hợp, không chờm ra ngoài

- Yêu quý chăm sóc con vật
1.2. Chuẩn bị

- Sách,  sáp màu, tranh mẫu…
1.3. Hướng dẫn.
- Cô giới thiệu nội dung của bài học

- Cô  nói cách ngồi, tô mẫu

- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát.

- GD: Yêu quý chăm sóc con vật nuôi.

- Nhận xét tuyên dương
2. Chơi  theo ý thích
- Cô cho trẻ chọn khu vực chơi
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
***********************************
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm chim gần gũi với trẻ: Con chin bồ câu, con gà, ngan, vịt, ...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Con chim non”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC PHTÁ TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: 

Dạy trẻ đọc thơ “ Đàn gà con” Nhà thơ – Phạm Hổ
1. Mục đích - Yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ  nói được tên bài thơ“ Đàn gà con”, tên tác giả “Phạm Hổ”.

- Trẻ  nói được nội dung bài thơ là gà mẹ đã ấp ủ những quả trứng tròn và nở thành những chú gà con.

- Đọc thuộc lời bài thơ. 

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng đọc, trả lời câu hỏi to, rõ ràng

1.3. Thái độ:

-  Hứng thú tham gia vào hoạt động

- Trẻ biết chăm sóc những con vật gần gũi trong gia đình.

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Máy tính,  ti vi , loa đài.

- Nhạc bài hát: Đàn gà con ( Nhạc sĩ: Việt Anh) , Đàn gà trong sân ( Nhạc sĩ: Thanh Thảo) Mô hình nhà gà mái.( rối ngón tay)

2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Trang phục gọn gàng

3. Hướng dẫn.

	              Hoạt động của cô
	      Hoạt động của trẻ 

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú

Cho trẻ chơi bắt trước  tiếng kêu các con vật.
Cô  dẫn dắt vào bài: quả trứng mà không cho gà ấp thì chỉ là quả trứng mà thôi, quả trứng mà đem cho gà ấp thì điều gì sẽ xảy ra?  

 Cùng lắng nghe bài thơ: Đàn gà con của nhà thơ Phạm Hổ

1-  2. Nội dung

* HĐ 1: Đọc thơ cho trẻ nghe

- Cô đọc diễn cảm lần 1 

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Bài thơ “ Đàn gà con” do ai sáng tác?

- Đọc thơ lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa( rối ngón tay)

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Bài thơ “ Đàn gà con” do ai sáng tác?

* Đàm thoại kết hợp với trích dẫn giảng giải.

- Các con ạ, từ những quả trứng tròn nhờ sự ấp ủ của gà mẹ những quả đã nở thành những chú gà con rất xinh xắn và đáng yêu đấy. Chúng mình hãy lắng nghe nhé!

+ Đoạn 1: 

                 “ Mười quả trứng tròn

                    Mẹ gà ấp ủ

                    Mười chú gà con 

                    Hôm nay ra đủ.”

- Mẹ gà đã ấp ủ bao nhiêu quả trứng tròn?

- Các con ạ, “ Ấp ủ” có nghĩa là gà mẹ giang rộng đôi cánh để che chở, sửa ấm cho những quả trứng đấy.

- Những quả trứng được mẹ gà ấp ủ thì đã nở thành gì?

- Đúng rồi, nhờ sự ấp ủ của gà mẹ những quả trứng tròn đã nở thành những chú gà con rất là đáng yêu đấy, để biết những chú gà con được miêu tả như thế nào các con cùng lắng nghe nhé!

+ Đoạn 2:

                  “ Lòng trắng lòng đỏ

                     Thành mỏ thành chân

                     Cái mỏ tí hon

                     Cái chân bé xíu

                      Lông vàng mát dịu

                      Mắt đen sáng ngời

                      Ơi chú gà ơi

                      Ta yêu chú lắm.”

- Lòng trắng lòng đỏ thì đã thành bộ phận nào của chú gà?

- Cái mỏ và cái chân của gà con thì được miêu tả như thế nào?

-  Các con ạ “ Tí hon” có nghĩa là rất nhỏ đấy

- Lông của chú gà con như thế nào?

- Mắt của chú gà con như thế nào?

- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho chú gà con như thế nào?

-  Các con ạ, từ những quả trứng tròn nhờ sự ấp ủ của gà mẹ những quả đã nở thành những chú gà con rất xinh xắn và đáng yêu đấy, cái mỏ thì tí hon cái chân thì bé xíu, lông có màu vàng mát dịu và mắt thì đen sáng ngời này, còn tình cảm của bạn nhỏ dành cho chú gà rất là yêu thương và trìu mến này.

=> Giáo Dục: Để thể hiện tình cảm của mình với những chú gà con thì chúng mình phải làm gì? 

Đúng rồi, để thể hiện tình cảm của mình thì chúng mình phải biết yêu quý chăm sóc những chú gà và những con vật khác trong gia đình chúng mình nữa đấy.

-  chúng mình hãy đứng lên và vận động cùng cô bài hát “ đàn gà  con” nào!

- Đọc thơ lần 3 trên mô hình

- Mẹ vừa đọc cho các co nghe bài thơ gì?

- Bài thơ “ Đàn gà con” do ai sáng tác?

*HĐ2: Trẻ đọc thơ

- Cô thấy lớp mình không những hát hay múa dẻo và đọc thơ rất là giỏi đấy. Bây giờ cả lớp mình hãy đọc bài thơ “ Đàn gà con” cùng cô nào!

- Các tổ đọc thơ, nhóm , cá nhân Cả lớp đọc lại

- cô chú ý sửa sai cho trẻ. Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả

- Bây giờ mẹ có một yêu cầu khó hơn, khi cô đưa tay vào tổ nào thì tổ đấy đọc thơ và khi cô đưa 2 tay thì cả lớp cùng đọc. Các con đã nhớ chưa?

3- Kết thúc

- Các con ơi! Ngoài sân trường còn rất nhiều điều thú vị và bây giờ cô cháu mình cùng ra sân trường nào! 
	- Trẻ chơi.

- Chú gà con ra đời

- Trẻ nghe

- Bài thơ “ Đàn gà con” 

- Phạm Hổ

-Trẻ lắng nghe

- Bài thơ đàn gà con 

- Phạm Hổ

-Trẻ lắng nghe

- 10 quả trứng ạ

-Gà mẹ ấp ủ 

- Nở thành con ạ

- Trẻ lắng nghe

- Thành mỏ thành chân

- Cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu

- Lông vàng mát dịu

- Mắt đen sáng ngời

- Rất yêu mến chú gà

- Trẻ lắng nghe

- Chăm sóc, bảo vệ

- Trẻ vận động cùng cô

- Bài thơ đàn gà con ạ

- Phạm Hổ

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đọc nối tiếp

- Trẻ đi vòng tròn hát bài “ Đàn gà con” đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Quan sát củ su hào
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết đặc điểm hình dạng của củ su hào: Củ hình tròn, hơi dẹt, Vỏ màu xanh nhạt/xanh đậm, cứng.. Lá to, dài, màu xanh, mọc xung quanh củ.

-Trẻ biết lợi ích của củ su hào: là rau củ giàu vitamin, giúp cơ thể khỏe mạnh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây su hào: tưới nước, bắt sâu, không bẻ lá.

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, so sánh.

- Rèn kỹ năng bảo vệ cây xanh, thao tác nhẹ nhàng khi quan sát.

- Hình thành ý thức yêu thiên nhiên, chăm sóc cây trồng. Biết ăn rau củ để cơ thể khỏe mạnh.
1.2. Chuẩn bị. 

- Địa điểm
- Một củ su hào 

1.3. Hướng dẫn.
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Cô cho trẻ  quan sát đặc điểm của củ su hào
+ Củ su hào có hình gì? Vỏ củ su hào màu gì? Lá su hào  như thế nào. Lá có màu gì? Ăn su hào giúp chúng mình như thế nào? Muốn cây su hào lớn nhanh thì chúng mình phải làm gì?...

- Cô khái quát: Củ su hào có hình tròn, vỏ cứng, màu xanh. Lá su hào to, dài, màu xanh, mọc xung quanh củ.  Su hào là ra ăn củ giúp cơ thể khỏe mạnh, mát, nhiều vitamin, tốt cho tiêu hóa.
- GD: Tưới nước vừa đủ mỗi ngày, nhổ cỏ, bắt sâu. Không bẻ lá, không giẫm lên cây.

2. TCVĐ:  Gà trong vườn rau
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 
4. Góc  học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính,  so sánh , đếm số lượng,  lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, phân biệt  các con vật theo nhóm, đặc điểm … 
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1.  Kỹ năng:  An toàn cho bé( Đuối nước)

1.1. Mục đích- yêu cầu

- Trẻ nói được một số nguy hiểm  khi chơi gần ao, hồ, sông, ngòi… dễ bị đuối nước
1.2. Chuẩn bị

- Video an toàn cho bé
1.3. Hướng dẫn.

- Cô giới thiệu nội dung hoạt dộng

- Cho trẻ xem video

- Hỏi trẻ: Hành động bạn nào đúng, bạn nào sai. Chơi gần ao hồ… điều gì sẽ xảy xa. Tránh đuối nước các con phải làm gì?..

- Giáo dục trẻ không chơi gần ao , hồ, sông nước
2. Đọc sách phòng thư viện
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm chim gần gũi với trẻ: Con chin bồ câu, con gà, ngan, vịt, ...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Con chim non”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 4 đối tượng

Nhận biết số 4
1. Mục đích - Yêu cầu.

1.1. Kiến thức:
- Ôn số lượng trong phạm vi 3

- Trẻ biết đếm đến 4, nhận biết được nhóm đối tượng trong phạm vi 4, nhận biết chữ số 4.

- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1, biết so sánh thêm để có số lượng bằng nhau và bằng 4.

1.2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng đếm lần lượt từ trái sang phải, phát âm rõ ràng, chính xác.- - Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển tư duy logic và khả năng làm việc theo nhóm.

1.3. Thái độ:
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động.

2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Thẻ số từ 1 đến 4.

- Bài dạy PowerPoint.

- Số 4 cắt rỗng (4 số).

- Nhạc bài hát “Chim mẹ, chim con”, nhạc trò chơi.

- Nông trại vui vẻ.

2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Giấy, bút.

- Các thẻ số từ 1 đến 4 đủ cho số lượng trẻ.

- Rổ, đồ dùng đồ chơi cho trẻ trong phạm vi 4.

3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Các con ơi, hôm nay có một điều rất thú vị đang chờ đón chúng mình. Cô mời các con cùng làm những chú chim bay đi tìm bạn nhé!
- Cô mở nhạc bài hát "Chim mẹ chim con". Trẻ vừa hát vừa làm động tác bay lượn nhẹ nhàng.

- À, chúng ta đã đến khu vườn của các bạn chim rồi! Chúng mình cùng ngồi xuống thật ngoan để xem điều gì đang chờ đón nhé! 
- Cô đố các con, bạn chim thường sống ở đâu? (Trong tổ, trên cây). 
- Đúng rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đếm xem có bao nhiêu bạn chim xinh xắn ghé thăm lớp mình nhé!
2. Nội dung:
* HĐ1: Ôn nhóm đối tượng có số lượng 1, 2, 3
- Cô tổ chức trò chơi “Tìm nhà”
- Cô chuẩn bị sẵn các nhóm đồ vật/hình ảnh dán ở 4 góc phòng (có số lượng 1, 2, 3).
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Cô nói số, các con phải nhanh chân chạy đến đứng cạnh nhóm đồ vật có số lượng đúng như cô nói nhé! Sẵn sàng chưa?
- Lần 1: "Số 2" (Trẻ tìm nhóm 2 vật). Cô kiểm tra nhanh: Các con đếm xem nhóm này có đúng 2 không?

- Lần 2: "Số 3" (Trẻ tìm nhóm 3 vật). Cô kiểm tra: À, 1, 2, 3 đúng là 3 rồi!

- Lần 3: "Số 1" (Trẻ tìm nhóm 1 vật).
- Các con rất giỏi, đã nhớ hết số lượng trong phạm vi 3 rồi. Bây giờ, chúng ta cùng khám phá một số mới nhé!
* HĐ2: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết chữ số 4.
- Bây giờ các con hãy nhẹ nhàng đi lấy món quà của mình và trở về chỗ ngồi đi nào.

+ Các con hãy xem trong rổ của mình có gì?

- Cô mời các con lấy hết những hình ảnh chim ra khỏi rổ và xếp thành một hàng ngang thật thẳng, từ trái sang phải nào. (Giáo viên hướng dẫn trẻ xếp từ trái qua phải).
- Chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu bạn chim nhé! Nào, cùng đếm to, rõ ràng theo cô: 1, 2, 3, 4! Tất cả có 4 con chim. (Cho trẻ đếm lại 2-3 lần).
 - Các bạn chim đói bụng rồi, chúng ta hãy lấy thức ăn ra cho chim nào! Các con lấy 3 hạt thức ăn (hoặc sâu) ra và xếp tương ứng dưới mỗi chú chim (1 chim – 1 hạt) nhé!
- Cô và trẻ cùng xếp và so sánh.

+ Các con thấy số lượng chim và thức ăn như thế nào?" (Không bằng nhau).
+ Nhóm nào nhiều hơn? (Chim). 

+ Nhiều hơn là mấy? (1). 

+ Nhóm nào ít hơn? (Thức ăn). 

+ Ít hơn là mấy? (1).

+ Làm thế nào để số lượng thức ăn bằng số lượng chim? (Thêm 1 hạt thức ăn).
- Bây giờ chúng ta cùng đếm lại nhóm thức ăn nhé: 1, 2, 3, 4 (Cho trẻ đếm lại 2 lần).

=> Vậy là số lượng chim và số lượng thức ăn bây giờ đã bằng nhau và đều bằng 4 rồi đấy!
- Cho trẻ nhắc lại: 3 thêm 1 bằng 4 (cả lớp, tổ, cá nhân).
* Nhận biết và giới thiệu số 4:

- Số lượng 4 thật là đặc biệt, chúng ta sẽ dùng một chữ số để đại diện cho tất cả những nhóm có 4 đối tượng.   Đây là số 4!

- Cô đưa thẻ chữ số 4 lớn lên bảng.

- Các con đọc cùng cô nào: Số 4 (Cho trẻ đọc đồng thanh 3 lần, đọc theo nhóm, cá nhân).
- Bây giờ, các con hãy tìm thẻ số 4 trong rổ và đặt bên cạnh nhóm chim và nhóm thức ăn nào. (Cô đi kiểm tra, sửa sai).
- Cho trẻ lần lượt sờ số 4 cắt rỗng có những nét gì? (Khi sờ, sờ bằng 2 đầu ngón tay).

- Mời 1-2 trẻ nêu lên ý kiến của mình.

- Cho trẻ xem số 4 trên Powerpoint

(Số 4 gồm 3 nét, 1 nét xiên phải, 1 nét nằm ngang và 1 nét sổ thẳng)

- Cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại đặc điểm số 4

- Cho trẻ đếm và phát âm lại: Số 4.

- Mệt quá, một chú chim bay về tổ. Các con hãy cất 1 con chim vào rổ nào
- Còn lại bao nhiêu con chim? (Còn 3). Chọn thẻ số 3.

- Cho trẻ cất và đếm, chọn thẻ tương ứng lần lượt cho đến hết.

- Các bạn hãy cùng cất thức ăn vào rổ vừa cất vừa đếm nhé!. 

- Cô cho trẻ cầm thẻ số 4 còn lại phát âm cả lớp.

- Các con hãy cất thẻ số 4 còn lại nào.

* HĐ3: Luyện tập củng cố
* Trò chơi 1: “Đội nào nhanh hơn”

- Cô sẽ chia lớp mình thành 4 đội (đội 1,2,3,4). Mỗi đội cô sẽ phát 1 cái bút và 1 tờ giấy A0 có dán các nhóm đồ dùng theo số lượng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của mỗi đội tìm nhóm đối tượng và nối với số tương ứng Thời gian tính là một bản nhạc.

- Luật chơi: Sau khi kết thúc bản nhạc. Đội nào nối đúng và nhanh nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi. 

- Kết thúc, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.

* Trò chơi 2: “Hãy chọn đúng”

- Cô chia lớp thành 4 đội. Trên bảng cô đã chuẩn bị rất nhiều con số. Nhiệm vụ của mỗi đội, khi nghe nhạc cất lên, từng thành viên của đội bước qua 1 chướng ngại vật lên khoanh tròn chữ số 4. Thời gian tính là một bản nhạc.

- Luật chơi: Sau khi kết thúc bản nhạc. Đội khoanh được nhiều và và đúng, đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi cô kiểm tra kết quả.

3. Kết thúc:
- Cô hỏi trẻ về tên bài học ngày hôm nay.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng.
	 
- Vâng ạ

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ đi tham quan

 
- Trẻ trả lời

 - Trẻ lắng nghe.

 

 

 
- Dạ cô
- Trẻ đếm và trả lời
 - Trẻ thực hiện.

 

- Trẻ thực hiện.

 
- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp theo yêu cầu của cô.

 

- Trẻ xếp theo yêu cầu

 

 - Trẻ trả lời 
 - Trẻ trả lời

- Trẻ đếm.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
 

- Trẻ quan sát

 

- Trẻ quan sát.
- Trẻ làm theo yêu cầu của cô

- Trẻ sờ chữ số 3 cắt rỗng.

 - Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

 

- Trẻ phát âm.

 
- Trẻ làm theo yêu cầu của cô

- Trẻ cất đồ dùng

 
- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi.

 

 

 

- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi.

 

 

 

- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Tạo hình con chim từ khăn giấy
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ biết tạo hình con chim từ khăn giấy.

- Trẻ nhận biết được các bộ phận của con chim: đầu, cánh.

- Rèn kỹ năng gấp, cuộn, buộc nịt.

- Phát triển sự khéo léo của bàn tay.
- Rèn kỹ năng làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo hình ngoài trời.

- Biết giữ gìn đồ dùng, hợp tác khi hoạt động.
1.2. Chuẩn bị: 
- Khăn giấy hình vuông (mỗi trẻ 1 khăn).

- Nịt chun nhỏ (2–3 chiếc/trẻ).

- Bút dạ/bút lông để vẽ mắt.

- Sản phẩm mẫu con chim từ khăn giấy.
1.3. Hướng dẫn.

- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ
- Cô giới  cho trẻ quan sát mẫu và trò chuyện về mẫu, giớithiệu hoạt động: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con tạo hình con chim từ khăn giấy.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện 
+ Bước 1:Trải khăn giấy hình vuông ra.Cuộn khăn theo góc chéo từ đầu khăn đến cuối khăn thì dừng lại.
+ Bước 2: Gập đôi dải khăn đã cuộn. Cuộn lại nhẹ nhàng để khăn chắc hơn.

+ Bước 3: Lấy nịt buộc phía trên làm đầu con chim.

+ Bước 4: Bẻ ngược 2 đầu khăn sang hai bên làm cánh chim. Dùng nịt buộc lại để thể hiện rõ phần cánh.

+ Bước 5: Dùng bút vẽ mắt cho con chim.
- Trẻ thực hiện

+ Trẻ làm theo từng bước cô hướng dẫn.

+ Cô quan sát, hỗ trợ trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ khéo tay.

- Cô cho trẻ giơ sản phẩm, nhận xét và khen ngợi.
2. TCDG: Dung dăng, dung dẻ
3. Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi
III. HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM
Thí nghiệm "Trừng chìm, trứng nổi"
1. Yêu cầu.

- Trẻ  nói được khi bỏ trứng gà vào trong nước thì trứng chìm, nhưng khi bỏ 

nhiều muối vào nước thì trứng sẽ nổi lên mặt nước.
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Hứng thú tham gia hoạt động

2. Chuẩn bị.

 - Bàn, các cốc nhựa, nhiều quả trứng gà, muối, thìa, nước, đồ chơi

3. Hướng dẫn.

- Kiểm tra sức khoẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động.

- Thí nghiệm: Trứng chìm trứng nổ
+ Cô có gì đây? Trẻ quan sát và phát biểu tự do. (Có các ly, trứng,  muối, nước, muỗng,…)
* Thực hành:
+ Các con nhìn xem điều gì xảy ra với quả trứng?  Trẻ cho  lần lượt cho 2 quả trứng vào : Một quả vào cốc nước lọc và  1 quả vào  cốc nước có pha thêm muối

- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét, giải thích.
Cô chốt lại: Khỉ bỏ trứng vào ly nước trắng thì quả trứng sẽ chìm ở đáy ly vì  trọng lượng của quả trứng nặng hơn trọng lượng của  nước.
+ Các con nhìn xem điều gì xảy ra với quả trứng trong ly nước này? Vì sao quả trứng nổi được? (mời trẻ giải thích)
Cô chốt lại: Khi bỏ muối vào ly nước rồi khuấy cho tan thì quả trứng dần dần nổi lên trên mặt nước vì bây giờ là trọng lượng của  nước muối nặng hơn quả  trọng lượng của quả trứng  nên trứng  nổi được.
=> Giáo dục trẻ trứng và muối là thực phẩm và gia vị dùng để nấu ăn trong gia đình nên các con không được tự ý lấy trứng, lấy muối để nghịch, để chơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Văn nghệ cuối tuần

1.1. Mục đích- yêu cầu

- Trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ theo các hình thức khác nhau.

- Thể hiện bài hát, bài thơ nhịp nhàng.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát (Thơ) theo chủ đề. Sắc xô, phách mõ, đồ dùng âm nhạc.
1.3. Hướng dẫn.
- Cô giới thiệu chương trình nghệ thuật, các đội chơi.

- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát, bài thơ theo các hình thức tổ nhóm, lớp, cá nhân.

- Nhận xét tuyên dương.

2.  Bình bé  ngoan

3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh. Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

